
Phụ lục 2

Số tiền

Thời gian 

hưởng từ 

tháng, năm

Số 

tháng
Số tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=8*10 12 13 14

1 Tạ Thị Thủy 10/07/1960 031160023728 Thụ Khê
Là người từ 60 tuổi trở lên không có 

chồng, không có con
Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Tạ Thị Thủy 45

2 Nguyễn Tiến Huế 14/08/1958 031058012671 Thiểm Khê
Bệnh hiểm nghèo J44.0 (Bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính) bệnh án tháng 6/2026
Không 2.000.000 01/6/2026 1  2.000.000 Nguyễn Tiến Huế 86

3 Nguyễn Hữu Công 10/08/1972 031072014964 Thụ Khê

Bệnh dài ngày J44.0 - bênh phổi tắc 

nghẽn mãn tính; K74- Gan xơ hóa và xơ 

gan bệnh án tháng 3/2026

Không 2.000.000 01/3/2026 4  8.000.000 Nguyễn Thị Sâm 49

4 Phạm Đình Tiến 30/03/2010 031210009006 Thụ Khê Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/3/2026 4  8.000.000 Phạm Đình Tiến

54

5 Nguyễn Tuân Quyết 09/06/2010 031210008960 Mai Động Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/6/2026 1  2.000.000 Nguyễn Tuân Chất

57

6 Trịnh Huệ Như 30/07/2009 031309011601 Mai Động Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Nguyễn Thị Thơm

59

7 Trịnh Quang Hưng 07/05/2005 031205015713 Mai Động Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Nguyễn Thị Thơm

59

8 Đỗ Thị Thanh Hoa 15/8/2009 031309007979 Mỹ Giang Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Đỗ Khắc Ích

38

9 Phạm Thị Ngọc Mai 09/6/2008 031308014718 Mỹ Liệt Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 5  10.000.000 Hoàng Thị Hạnh

96

Học THPT hết 

tháng 5/2026, hiện 

chưa có giấy báo 

học ĐH

DANH SÁCH

(Kèm theo Thông báo số 923/TB-UBND ngày  28 tháng 7 năm 2026 của UBND phường Lưu Kiếm)

Đối tượng đề nghị hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đã thoát nghèo,

thoát cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của HĐND thành phố đợt 1/2026 (Đối tượng hưởng theo Khoản 2, Điều 2) 

Ghi chú
Họ và tên

chủ hộ

Số TT 

hộ cận 

nghèo

Thoát 

cận 

nghèo

Số CCCD/ĐDCN

Mức trợ 

cấp hàng 

tháng đang 

hưởng (nếu 

có)

Hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2026

Đối tượngSTT
Họ và tên người đủ điều 

kiện hưởng chính sách

Ngày tháng 

năm sinh
Tổ dân phố

Hỗ trợ 1 tháng
Truy lĩnh từ 01/01/2026 

đến hết tháng 06/2026
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10 Nguyễn Minh Khuê 21/9/2006 031306013894 Mỹ Liệt Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Nguyễn Văn Thái

97

11 Nguyễn Thị Giang Linh 20/6/2006 031306005478 Mỹ Liệt Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Nguyễn Viết Thìn

93

12 Nguyễn Thị Giang Châu 04/11/2009 031309008590 Mỹ Liệt Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Nguyễn Viết Thìn

93

13 Nguyễn Thuỳ Chi 10/6/2010 031310004882 Lưu Kỳ Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/6/2026 1  2.000.000 Nguyễn Văn Chỉ

117

14 Nguyễn Mai Anh 27/8/2005 031305001097 Thiên Đông Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Phạm Thị Thanh Thảo

8

15 Đỗ Tiến Lợi 04/04/2010 031210016012 Trúc Sơn Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/04/2026 3  6.000.000 Nguyễn Thị Tín

21

16 Hoàng Thị Thanh Loan 05/6/2009 031309013034 Trúc Sơn Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Lê Thị Vĩnh

X

17 Nguyễn Thu Phương 06/5/2010 031310017651 Lưu Kỳ Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/5/2026 2  4.000.000 Nguyễn Quang Thắng

122

18 Nguyễn Thị Thu Vân 17/10/2007 031307017049 Trà Sơn Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/01/2026 6  12.000.000 Nguyễn Trí Tĩnh

37

19 Phạm Minh Nhật Tú 31/07/2010 031210001730 Đông Sơn Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/7/2026  -   Bùi Thị Luyến 16

20 Đỗ Hữu Duẩn 10/03/2010 03120007336 Mỹ Giang Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/3/2026 4  8.000.000 Đỗ Hữu Dũng 40

21 Nguyễn Văn Dũng 05/02/2010 03120014767 Mỹ Giang Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học Không 2.000.000 01/02/2010 5  10.000.000 Bùi Thị Huế 42
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TỔNG CỘNG: 21 người 42.000.000 180.000.000



>60T cô đơn 2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 



2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

TDP ký, thiếu UQ 2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 

2.000.000                 
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